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ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2016 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM 

 

 
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN 

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

1. Cơ sở pháp lý  

- Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020; 

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020"; 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 

-  Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

và các Thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh; 

- Văn bản số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kì thi THPT quốc gia và  tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016; 

- Công văn số 582/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp thông tin để xây dựng phần 

mềm quản lý thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016; 

2. Mục đích 

- Nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn phương thức tuyển 

sinh phù hợp với quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

- , sinh viên

. 

- cầu của người học. 

- Tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh tham gia xét tuyển và tăng cơ hội cho các thí 

sinh có năng lực phù hợp với các ngành đào tạo của trường. 

3. Nguyên tắc 

- Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật 

Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học 

và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo. 

- Tổ chức tuyển sinh phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển 

sinh của Trường. 

- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh với các ngành đào tạo. 

- Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của trường. 
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II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

1. Phương thức tuyển sinh 

Trường sử dụng hai phương thức xét :  Phương  xét tuyển dựa vào kết 

quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, 

học tập trung học phổ thông 

1.1. Phương  

       Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì. 

Thi sinh thi ở cụm địa phương vẫn được xét bằng phương thức hai là xét học bạ 

1.1.1. Tiêu chí xét tuyển 

   -  Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông  

   -  Kết quả của một trong các tổ hợp 3 môn thi sau:  

                                       + Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;  

                                       + Toán, Ngữ Văn, Lý; 

                                       + Toán, Lý, Tiếng Anh 

                                       + Toán, Hóa, Tiếng Anh; 

1.1.2. Chỉ tiêu và ngành học 

Trường dành 800 chỉ tiêu (chiếm 20% tổng chỉ tiêu) để xét tuyển bậc cao đẳng 

dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, cụ thể theo từng ngành như sau: 

 

TT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử C510301 200  

2 Công nghệ Kỹ thuật cơ khí C510201 150  

3 Công nghệ Kỹ thuật ôtô C510205 150  

4 Công nghệ thông tin C480201 150  

5 Công nghệ Kỹ thuật nhiệt C510206 100  

6 Công nghệ may C540204 50  

 Tổng cộng  800  

 

1.1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển 

               Xét những thí sinh đạt tiêu chí xét tuyển và có điểm xét tuyển (tổng điểm các 

môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển đã được làm tròn đến 0.25) theo nguyên tắc từ cao 

xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.   

  Việc xét tuyển giữa các ngành theo thứ tự đăng ký ưu tiên của thí sinh là bình 

đẳng (thí sinh trượt ngành 1 xuống xét ngành 2 sẽ được xét bình đẳng với thí sinh đăng 

ký nguyện vọng 1 ngành đó)    

1.1.4. Lịch xét tuyển, phương thức đăng ký xét tuyển  

             Tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy    
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* Địa điểm nhận hồ sơ : Phòng Tuyển sinh - Đào tạo – Giới thiệu việc làm – 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, số 390 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

          * Phương thức đăng ký xét tuyển: 

- Đăng ký trực tuyến qua website của trường : www.lttc.edu.vn 

- Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh - Đào tạo – Giới thiệu việc làm. 

- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc chuyển phát ưu tiên về: Hội đồng 

tuyển sinh – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, số 390 

Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

1.1.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:  

           Tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy    

           1.1.6. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

1.2. Phương p THPT 

1.2.1.  Tiêu chí xét tuyển 

                     -  Tốt nghiệp THPT/THBT 

                     -   Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên 

          1.2.2.  Chỉ tiêu và ngành học 

Trường dành 3200 chỉ tiêu (chiếm 80% tổng chỉ tiêu) để xét tuyển bậc cao đẳng 

dựa vào kết quả học tập THPT, cụ thể theo từng ngành như sau: 

 

 TT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử C510301 900     

2 Công nghệ Kỹ thuật cơ khí C510201 560  

3 Công nghệ Kỹ thuật ôtô C510205 640  

4 Công nghệ thông tin C480201 600  

5 Công nghệ Kỹ thuật nhiệt C510206 300  

6 Công nghệ may C540204 200  

 Tổng cộng  3200    

1.2.3.  Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển 

      Xét những thí sinh đạt các tiêu chí xét tuyển và có điểm trung bình cả năm lớp 12 

(sau khi cộng điểm ưu tiên) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.    
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1.2.4.  Quy trình xét tuyển 

a) Hồ sơ xét tuyển gồm có 

             - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường) 

-  Học bạ THPT (bản sao công chứng) 

-  Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao công 

chứng) 

-  Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có, bản sao công chứng)  

-  01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh 

b) Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ 

* Thời gian: 

            + Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 18/4/2016 đến hết ngày 

20/6/2016. Từ ngày 22/6/2016 đến ngày 01/7/2016 thí sinh nộp hồ sơ bổ sung.  Xét tuyển 

trong tháng 7/2016.  

          + Xét tuyển đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 07/7/2016  đến hết ngày 

30/7/2016. Xét tuyển trong tháng 8/2016.  

         + Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 

12/8/2016. Xét tuyển trong tháng 8/2016.  

          + Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 13/8/2016 đến hết ngày 

22/8/2016. Xét tuyển trong tháng 8/2016.  

          + Các đợt xét tuyển kế tiếp: Thời gian đăng ký xét tuyển và xét tuyển mỗi đợt là 

10 ngày. 

* Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh - Đào tạo – Giới thiệu việc làm – 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, số 390 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

          * Phương thức đăng ký xét tuyển 

- Đăng ký trực tuyến qua website của trường : www.lttc.edu.vn 

- Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh - Đào tạo – Giới thiệu việc làm. 

- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc chuyển phát ưu tiên về: Hội đồng 

tuyển sinh – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, số 390 

Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

1.2.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 

           Điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo đúng quy định 

trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.2.6. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
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2. Ưu điểm và hạn chế của phương thức tuyển sinh 

2.1. Ưu điểm 

 Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của 

Trường 

    - Năm 2016 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, 

có 06 ngành đào tạo là: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 

Công nghệ kỹ thuật ôtô; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật nhiệt và Công nghệ 

may.          

    - xét hạnh kiểm và lớp 12 đòi hỏi học sinh dự 

tuyển vào Trường phải nỗ lực trong quá trình học lớp 12 THPT/THBT thì mới bảo đảm 

yêu cầu học tập tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. 

 Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với chương trình giáo dục phổ thông 

Tất cả tiêu chí nêu trên để xét tuyển vào Trường dựa trên kết quả học tập và tốt 

nghiệp THPT/ THBT. Vì thế, phương thức tuyển sinh của Trường hoàn toàn 

 

2.2. Nhược điểm 

 

3. Các yếu tố bảo đảm chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh 

của Trường 

Việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập của năm lớp 12 THPT/THBT sẽ bảo đảm 

chất lượng của học sinh được chọn. Việc công bố công khai ngưỡng xét tuyển cùng toàn 

bộ quá trình xét tuyển và kết quả xét tuyển, nguyên tắc xác định kết quả trúng tuyển sẽ 

bảo đảm sự công bằng trong kết quả xét tuyển. Cụ thể, tất cả các thông tin như: thời gian 

xét tuyển, thời gian đăng ký, thời gian nhận hồ sơ của mỗi thí sinh,... được công bố trên 

website của Trường để học sinh và phụ huynh theo dõi quá trình tuyển sinh của Trường. 

Điều đó, sẽ bảo đảm việc tuyển sinh được công bằng, khách quan và minh bạch. 

4. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển khai 

phương án tuyển sinh 

Từ năm 2007 – 2012, Trường tổ chức tuyển sinh theo hình thức thi tuyển theo đề 

thi ba chung. Năm 2013, 2014 Trường tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển điểm 

thi Đại học, cao đẳng theo kỳ thi ba chung. Năm 2015 Trường tổ chức tuyển sinh theo đề 

án tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận. Trải qua tất cả các năm, công 

tác tuyển sinh của Trường luôn tuân thủ đúng theo Quy định, Quy chế tuyển sinh do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định. Do vậy, năm 2016 việc Trường tiếp tục triển khai phương 

án tuyển sinh riêng sẽ có tính chủ động cao và hoàn toàn phù hợp. 

Thuận lợi: Đối với học sinh, không phải tham dự bất kỳ một kỳ thi tuyển sinh nào 

vào Trường. Mặt khác, học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào Trường bằng nhiều hình 

thức khác nhau như có thể đăng ký trực tuyến qua website của trường, đăng ký trực tiếp 

tại trường hoặc gửi phiếu đăng ký qua đường bưu điện. Thêm vào đó, hồ sơ đăng ký dự 

tuyển đơn giản không làm phát sinh nhiều loại giấy tờ. Đối với Trường: tăng được nguồn 

tuyển, tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội 
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Khó khăn: 

 

sinh và giải  

Để bảo đảm việc xét tuyển được công bằng, Trường sẽ công khai danh sách đăng 

ký xét tuyển theo từng đợt xét tuyển để học sinh và phụ huynh theo dõi. Toàn bộ thông 

tin về tuyển sinh cũng như danh sách hồ sơ, danh sách xét tuyển, trúng tuyển và nhập học 

sẽ được công khai trên website của Trường. 

Khi có kết quả xét tuyển, Trường sẽ kiểm tra, đối chiếu các thông tin trong phiếu 

đăng ký của học sinh với hồ sơ gốc khi học sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường để 

bảo đảm kết quả xét tuyển khách quan. 

6. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh 

6.1. Điều kiện về con người  

Hiện đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu của nhà trường là 250 người trong đó gồm 

06 tiến sĩ, 117 thạc sĩ và 127 người có trình độ đại học. Với số lượng cán bộ giảng viên 

hiện có, Trường sẽ bảo đảm việc thực hiện công tác tuyển sinh công bằng, khách quan. 

Đội ngũ giảng viên phục vụ giảng dạy được thống kê như sau: 

TT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 

TSKH, 

Tiến sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Tổng GV 

đã quy 

đổi 

1 Khoa KHCB 72 0 28 44 80.4 

2 Khoa LLCT 20 0 11 9 23.3 

3 Khoa Công nghệ Cơ khí 24 0 10 14 27 

4 Khoa Công nghệ Động lực 19 1 9 9 22.2 

5 Khoa Công nghệ Điện-Điện tử 32 1 20 11 38.5 

6 Khoa Công nghệ thông tin 28 0 11 17 31.3 

7 Khoa Công nghệ Nhiệt-lạnh 10 0 4 6 11.2 

8 Khoa Công nghệ may-Thời trang 8 0 2 6 8.6 

9 Khoa Kinh tế 12 1 8 3 14.9 

10 
 

24 3 13 8 29.4 

 Tổng cộng 249 6 116 127 286.8 
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6.2. Điều kiện về cơ sở vật chất: 

Các điều kiện về cơ sở vật chất như hệ thống thông tin, website của Trường và các 

điều kiện của Trường bảo đảm việc tuyển sinh theo phương thức xét tuyển được thực 

hiện một cách khách quan, công bằng và minh bạch. Trường có tổng diện tích hội trường, 

giảng đường, phòng học các loại: 7661.7 m
2
, thư viện; trung tâm học liệu: 608 m

2
, phòng 

thí nghiệm; xưởng thực tập: 8443 m
2
. 

Vì vậy, năm 2016 với phương án tuyển sinh riêng, Trường bảo đảm được công tác 

tuyển sinh phù hợp với quy mô và chỉ tiêu của Trường. 

BẢNG CHI TIẾT CƠ SỞ VẬT CHẤT  

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

I Diện tích đất đai  ha 5,06466 

II Diện tích sàn xây dựng  
 

 

1 Giảng đường   

 Số phòng phòng 79 

 Tổng diện tích m
2
 5489 

2 Phòng học máy tính   

 Số phòng  phòng 19 

 Tổng diện tích m
2
 1256.7 

3 Phòng học ngoại ngữ   

 Số phòng  phòng 01 

 Tổng diện tích m
2
 68 

4 Thư viện m
2
 608 

5 Phòng thí nghiệm   

 Số phòng   phòng 08 

 Tổng diện tích m
2
 772 

6 Xưởng thực tập, thực hành    

 Số phòng   phòng 73 

 Tổng diện tích m
2
 7671 

7 Diện tích khác:   

 Diện tích hội trường m
2
 848 

 Diện tích sân vận động  m
2
 8700 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung công việc cần thực hiện trong quy trình tổ chức tuyển sinh 

1.1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường 

Hằng năm, để thực hiện công tác Tuyển sinh, Trường sẽ thành lập Hội đồng 

Tuyển sinh, Ban thư ký Hội đồng Tuyển sinh và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển 
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sinh của Trường để thực hiện công tác Tuyển sinh theo đúng Quy chế Tuyển sinh và Quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.2. Thông báo tuyển sinh: 

Trường sẽ gửi thông báo tuyển sinh và mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển đến các 

Trường THPT trong phạm vi xét tuyển và công bố trên Website của Trường và các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

 

1.3. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 

Học sinh có nguyện vọng học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành 

phố Hồ Chí Minh nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và lệ phí ĐKXT qua đường bưu 

điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự 

Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh cũng có thể nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT 

trực tiếp tại Trường. 

Trường sẽ thường xuyên cập nhật danh sách người đăng ký xét tuyển vào Trường 

trên website của Trường khi nhận được Phiếu đăng ký xét tuyển. 

1.4. Xét tuyển và công bố kết quả: 

Thời gian xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh của Trường sẽ tiến hành xét tuyển theo 

nhiều . Trường sẽ dừng việc xét tuyển khi đã ch

 

Việc xét tuyển sẽ được tiếp tục nếu người đăng ký xét tuyển đã được thông báo 

trúng tuyển nhưng không hoàn thành thủ tục nhập học đúng thời hạn mà không có lý do 

chính đáng. 

. 

1.5. Thông báo trúng tuyển và nhập học: 

trúng tuyển cho thí sinh đã đủ điều kiện học tập tại Trường. 

h

h h

 

1.6. Quyết định trúng tuyển và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ theo thời gian báo cáo kết quả tuyển sinh của Bộ, kết thúc mỗi kỳ tuyển 

sinh, Trường sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chủ quản toàn bộ quá trình 

xét tuyển của Trường. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công tác 

tuyển sinh. 

Trường sẽ bố trí bộ phận chuyên trách để thanh tra, kiểm tra chéo và giám sát quá 

trình thực hiện công tác tuyển sinh để bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện theo 

đúng quy chế hiện hành 

3. : Trường sẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 

công tác tuyển sinh của Trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
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4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển 

sinh theo quy định 

Trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh, Trường sẽ nộp báo cáo tuyển sinh 

theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan. 

5. Sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành địa phương trong các khâu của 

công tác tuyển sinh: 

Trường sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tuyển sinh để bảo 

đảm công tác tuyển sinh được minh bạch, công khai. 

IV. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG 

1. Lộ trình: 

- Năm 2016: Nếu Đề án Tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 

thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý, Trường sẽ triển khai thực 

hiện tuyển sinh theo Đề án. 

- Năm 2017 ung, chỉnh 

 

2. Cam kết: 

- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và 

giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác 

tuyển sinh. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, 

đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực. 

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Nhà 

T

 

- Xử lý

 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2016,

7. 

V. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN 

1. Phụ lục 1: Dự thảo Quy chế tuyển sinh của Trường.  

2. Phụ lục 2: Kết quả tuyển sinh của Trường trong 5 năm qua 

3. Phụ lục 3: Các ngành, chuyên ngành và trình độ đào tạo của Trường 

4. Phụ lục 4: Danh mục các nguồn lực để thực hiện đề án 

5. Phụ lục 5: Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển của Trường  

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                   
  (đã ký) 

                                                                                               

   Phạm Hữu Lộc 
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PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN 

 

PHỤ LỤC 1 -   DỰ THẢO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG 

1.1      Quy chế tuyển sinh theo phương thức 1 

- Tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành  

- Phương thức đăng ký xét tuyển của thí sinh và nguyên tắc xét tuyển thực hiện theo 

quy định trong Đề án 

1.2     Quy chế tuyển sinh theo phương thức 2 

- Tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành 

- Tổ chức xét theo tiêu chí xét tuyển được quy định tại điểm 1.2.1, khoản 1.2, mục 1, 

phần II của Đề án 

- Trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản để hướng dẫn cán bộ và học sinh nắm 

vững và tổ chức thực hiện 

PHỤ LỤC 2 -  KẾT QUẢ TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG 5 NĂM QUA 

TT Năm tuyển sinh Chỉ tiêu Thực tuyển Ghi chú 

1 Năm 2011 1600 1888  

2 Năm 2012 1012 932  

3 Năm 2013 1800 1379  

4 Năm 2014 1500 906  

5 Năm 2015 2500 2247  

PHỤ LỤC 3  -    CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO     

                           

TT 
Tên ngành 

Chuyên ngành Trình độ 

đào tạo 

1 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 1. Điện công nghiệp 

2. Điện tử công nghiệp  

3. Tự động hóa 

4. Điện tử viễn thông 

5. Điện tử máy tính 

Cao đẳng 

2 Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 1. Chế tạo máy 

2. Cơ điện 

3. Cơ điện tử 

4. Kỹ thuật bảo trì và sửa 

chữa máy CNC 

Cao đẳng 
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3 Công nghệ Kỹ thuật ôtô 1. Công nghệ ôtô 

2. Kỹ thuật đồng sơn ôtô 

Cao đẳng 

4 Công nghệ thông tin 1. Công nghệ phần mềm; 

2. Mạng máy tính  

3. Công nghệ web 

Cao đẳng 

5 Công nghệ Kỹ thuật nhiệt Điện lạnh Cao đẳng 

6 Công nghệ may Công nghệ may và thời 

trang 

Cao đẳng 

 

PHỤ LỤC 4 - DANH MỤC CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

1.   

TT   Chức vụ 

1 1 Phạm Hữu Lộc Tiến sĩ Hiệu trưởng 

2  Đinh Văn Đệ Tiến sĩ Phó Hiệu trưởng 

3  Nguyễn Văn Dũng Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng 

4  Lê Quang Liêm Tiến sĩ Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ 

5  Phạm Minh Nghĩa Thạc sĩ Chủ tịch Công đoàn trường 

6  Nguyễn Văn Tấn Thạc sĩ 
Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo – 

Giới thiệu việc làm 

7  Hồ Văn Sĩ Thạc sĩ 
Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào 

tạo – Giới thiệu việc làm 

8  Nguyễn Thanh Lâm Thạc sĩ 
Trưởng phòng Thanh tra giáo dục - 

Công tác Sinh viên 

9  Nguyễn Chí Nhân Thạc sĩ 
Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng  

10  Nguyễn Ngọc Trang Thạc sĩ 
Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp 

tác quốc tế 

11  Lâm Viết Dũng Thạc sĩ Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư 

12  Phạm Thành Danh Thạc sĩ Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ 

13  Nguyễn Kính Thạc sĩ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính 

14  Đỗ Tuấn Việt Thạc sĩ 
Trưởng Trung tâm Truyền thông – 

Thư viện 
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TT   Chức vụ 

15  Nguyễn Văn Thành Thạc sĩ Phó Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ 

16  
Huỳnh  Thị  Mai Thạc sĩ 

Nhân viên phòng Tuyển sinh – Đào 

tạo – giới thiệu việc làm 

17  Võ Thị Xuân Thơ Đại học 
Nhân viên phòng Tuyển sinh – Đào 

tạo – giới thiệu việc làm 

18  Trần Thị Thu Hà Đại học 
Nhân viên phòng Tổ chức – Hành 

chính – Tổng hợp 

19  Hà Phước Tuấn Đại học 
Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng  

20  Nguyễn Văn Sơn Đại học 
Nhân viên Phòng Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng  

21  Nguyễn Ngọc Hiệp Đại học 
Nhân viên phòng Thanh tra Giáo dục 

và Công tác sinh viên 

22  Lê Hồng Vân Đại học 
Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào 

tạo – giới thiệu việc làm 

23  Phan Đức Long Đại học 
Nhân viên phòng Thanh tra Giáo dục 

và Công tác sinh viên 

24  Nguyễn Hữu Thiện Đại học 
Phó Trưởng trung tâm Truyền thông – 

Thư viện 

 

TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

1  Trần Kim Thu Liễu  Thạc sĩ Trưởng khoa 

2  Nguyễn Tiến Dương Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 

3  Nguyễn Quỳnh Giao Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

4  Phạm Thị Thu Nga Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

5  Lê Nguyễn Mỹ Trâm Thạc sĩ Giảng viên 

6  Nguyễn Phương Hà Thạc sĩ Giảng viên 

7  Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh Thạc sĩ Giảng viên 

8  Trịnh Khắc Vũ Thạc sĩ Giảng viên 
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

9  Đặng Thị Kiến Trúc Thạc sĩ Giảng viên 

10  Cao Đình Trung Hậu Thạc sĩ Giảng viên 

11  Trần Thị Ánh Tuyết Thạc sĩ Giảng viên 

12  Nguyễn Thị Cẩm Thạch Thạc sĩ Giảng viên 

13  Hà Như Mai Thạc sĩ Giảng viên 

14  Nguyễn Thị Thủy Thạc sĩ Giảng viên 

15  Vương Thanh Thủy Thạc sĩ Giảng viên 

16  Nguyễn Thị Bảo Trân Thạc sĩ Giảng viên 

17  Nguyễn Thanh Tú Thạc sĩ Giảng viên 

18  Nguyễn Thị Huyền Nga Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

19  Lê Văn Bình Thạc sĩ Giảng viên 

20  Nguyễn Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên 

21  Phạm Thị Thu Hiền Thạc sĩ Giảng viên 

22  Trần Thanh Trúc Thạc sĩ Giảng viên 

23  Nguyễn Đức Thắng Đại học Giảng viên 

24  Nguyễn Phú Tân Đại học Giảng viên 

25  Nguyễn Mạnh Phương Đại học Giảng viên 

26  Giang Phi Hùng Đại học Giảng viên 

27  Nguyễn Thị Minh Quý Đại học Giảng viên 

28  Nguyễn Văn Đông Đại học Giảng viên 

29  Cao Thị Nga Đại học Giảng viên 

30  Trương Thị Minh Hà Đại học Giảng viên 

31  Trần Bạch Tuyết Đại học Giảng viên 

32  Nguyễn Thị Thu Tâm Đại học Giảng viên 

33  Võ Thị Hồng Lan Đại học Giảng viên 
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

34  Nguyễn Thị Thanh Tú Đại học Giảng viên 

35  Lê Thái Hùng Đại học Giảng viên 

36  Đinh Trần Phương Thảo Đại học Giảng viên 

37  Dương Đức Kiên Đại học Giảng viên 

38  Nguyễn Văn Hậu Đại học Giảng viên 

39  Trần Quốc Tuấn Thạc sĩ Giảng viên 

40  Trần Thị Mỹ Huyền Đại học Giảng viên 

41  Trương Thị Thủy Tiên Đại học Giảng viên 

42  Trần Thị Tuyết Mai Đại học Giảng viên 

43  Hoàng Thị Lê Đại học Giảng viên 

44  Lê Phương Ngọc Thạc sĩ Giảng viên 

45  Hoàng Anh Toàn Đại học Giảng viên 

46  Nguyễn Thị Ngọc Huệ Đại học Giảng viên 

47  Nguyễn Thị Thanh Hà Thạc sĩ Giảng viên 

48  Lê Thị Phương Thúy Thạc sĩ Giảng viên 

49  Lê Minh phong Đại học Giảng viên 

50  Phạm Thị Đức Đại học Giảng viên 

51  Nguyễn Hồng Thanh Đại học Giảng viên 

52  Lê Thị Ngọc Dung Đại học Giảng viên 

53  Trần Ngọc Tuấn Đại học Giảng viên 

54  Phạm Thị Hà Đại học Giảng viên 

55  Nguyễn Thị Ngọc Trang Thạc sĩ Thạc sĩ 

56  Ngô Thanh Điền Đại học Giảng viên 

57  Văn Trí Lợi Đại học Giảng viên 

58  Nguyễn Văn Khắc Đại học Giảng viên 
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

59  Lữ Châu Thi Đại học Giảng viên 

60  Lý Hoàng Nam Đại học Giảng viên 

61  Phan Vũ Băng Thạch Đại học Giảng viên 

62  Nguyễn Thị Tươi Đại học Giảng viên 

63  Thái Thị Thanh Trang Đại học Giảng viên 

64  Nguyễn Thị Nhuận Thạc sĩ Giảng viên 

65  Lê Tấn Long Đại học Giảng viên 

66  Nguyễn Thị Hiếu Hạnh Đại học Giảng viên 

67  Phan Thị Mai Hương Đại học Giảng viên 

68  Nguyễn Thụy Hải Yến Đại học Giảng viên 

69  Nguyễn Thị Bảo Linh Địa học Giảng viên 

70  Lê Thị Kim Nhân Đại học Giảng viên 

71  Trần Đình Phan Đại học Giảng viên 

72  Trần Thị Phượng Đại học Giảng viên 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

73  Nguyễn Ngọc Quỳnh Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 

74  Lê Thị Hồng Vân Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 

75  Lương Thị Thanh Hà  Thạc sĩ Giảng viên 

76  Phan Thị Thùy Trang Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

77  Đinh Thị Huyên Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

78  Đỗ Thị Ngát Thạc sĩ Giảng viên 

79  Trần Thị Hồng Thu Thạc sĩ Giảng viên 

80  Đỗ Thị Thơm Thạc sĩ Giảng viên 

81  Đặng Thị Nhật Minh Thạc sĩ Giảng viên 

82  Hoàng Thị Trang Thạc sĩ Giảng viên 
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

83  Nguyễn Anh Kiệt Đại học Giảng viên 

84  Nguyễn Thị Mai Đại học Giảng viên 

85  Cao Thị Hồng Thắm Đại học Giảng viên 

86  Lê Thị Mai Hường Đại học Giảng viên 

87  Nguyễn Thị Dinh Đại học Giảng viên 

88  Bùi Thành Dũng Đại học Giảng viên 

89  Phạm Thị Vinh Đại học Giảng viên 

90  Trần Văn Lượng Đại học Giảng viên 

91  Đỗ Thị Vân Thạc sĩ Giảng viên 

92  Lê Thị Thanh Hà Đại học Giảng viên 

KHOA CƠ KHÍ 

93  Chung Trần Thế Vinh Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 

94  Nguyễn Tam Cương Thạc sĩ Giảng viên 

95  Nguyễn Tiến Nhân Thạc sĩ Giảng viên 

96  Đỗ Thị Phương Khanh Thạc sĩ Giảng viên 

97  Vũ Đức Pháp Thạc sĩ Giảng viên 

98  Trần Đình Khải Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

99  Nguyễn Duy Hải Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

100  Trần Thị Hương Thạc sĩ Giảng viên 

101  Bùi Anh Tuấn Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

102  Dương Thị Hồng Thạc sĩ Giảng viên 

103  Phan Văn Thành Đại học Giảng viên 

104  Trương Thị Phương Hồng Đại học Giảng viên 

105  Vũ Quang Khải Đại học Giảng viên 

106  Dương Minh Chung Đại học Giảng viên 
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

107  Nguyễn Thanh Vũ Đại học Giảng viên 

108  Phan Thị Xuân Trang Đại học Giảng viên 

109  Võ Thúy Phương Đại học Giảng viên 

110  Lư Thị Yến Vũ Đại học Giảng viên 

111  Nguyễn Ngọc Quỳnh Đại học Giảng viên 

112  Nguyễn Tiến Dũng Đại học Giảng viên 

113  Nguyễn Thành Long Đại học Giảng viên 

114  Trần Minh Thông Đại học Giảng viên 

115  Võ Minh Quang Đại học Giảng viên 

116  Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc  Đại học Giảng viên 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

117  Nguyễn Văn Minh Thạc sĩ Trưởng khoa 

118  Nguyễn Khoa Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 

119  Nguyễn Vân Giang Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 

120  Võ Anh Trang Thạc sĩ Giảng viên 

121  Trần Việt Khánh Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

122  Trần Vĩnh Xuyên Thạc sĩ Giảng viên 

123  Vũ Thị Thái Linh Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

124  Nguyễn Văn Đôn Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

125  Nguyễn Duy Đạt Thạc sĩ Giảng viên 

126  Mai Chiếm Tuấn Thạc sĩ Giảng viên 

127  Nguyễn Cao Phong Thạc sĩ Giảng viên 

128  Nguyễn Thị Thủy Đại học Giảng viên 

129  Nguyễn Sanh Cường Đại học Giảng viên 

130  Lê Quý Hưng Quốc Đại học Giảng viên 
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

131  
Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc 

Quyên 
Đại học Giảng viên 

132  Bùi Văn Dũng Đại học Giảng viên 

133  Nguyễn Thị Khánh Thư Đại học Giảng viên 

134  Nguyễn Thị Thu Hồng Đại học Giảng viên 

135  Lê Tất Đạt Đại học Giảng viên 

136  Đỗ Thị Hải Yến Đại học Giảng viên 

137  Lê Hồng Thái Đại học Giảng viên 

138  Đặng Ngọc Đoàn Đại học Giảng viên 

139  Nguyễn Văn Danh Đại học Giảng viên 

140  Lê Phi Trường Đại học Giảng viên 

141  Dương Ngọc Vọng Đại học Giảng viên 

142  Nguyễn Ngọc Tuyên Đại học Giảng viên 

143  Huỳnh Thị Kim Hằng Đại học Giảng viên 

144  Đinh Công Bình Đại học Giảng viên 

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

145  Châu Văn Bảo Tiến sĩ Trưởng khoa 

146  Nguyễn Huỳnh Liên Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 

147  Tạ Minh Cường Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 

148  Nguyễn Văn Yên Thạc sĩ Giảng viên 

149  Quách Minh Thử Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

150  Nguyễn Anh Tăng Thạc sĩ Giảng viên 

151  Ngô Hoàng Anh Thạc sĩ Giảng viên 

152  Huỳnh Ngọc Mai Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

153  Võ Cường Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

154  Nguyễn Trọng Trí Thạc sĩ Giảng viên 
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155  Mạnh Lê Hoàn Thạc sĩ Giảng viên 

156  Nguyễn Thùy Linh  Thạc sĩ Giảng viên 

157  Vũ Hạnh Chiêu Thạc sĩ Giảng viên 

158  Đỗ Huỳnh Thanh Phong Thạc sĩ Giảng viên 

159  Nguyễn Minh Đức Cường Thạc sĩ Giảng viên 

160  Nguyễn Thị Tố Nga Thạc sĩ 
Giảng viên 

161  Đặng Đức Minh Thạc sĩ 
Giảng viên 

162  Bốc Minh Trí Thạc sĩ 
Giảng viên 

163  Ngô Phong Cường Thạc sĩ 
Giảng viên 

164  Lê Tiến Đạt Thạc sĩ Giảng viên 

165  Trần Nguyên Bảo Trân Thạc sĩ Giảng viên 

166  Nguyễn Minh Đức Đại học Giảng viên 

167  Trần Công Tiến Đại học Giảng viên 

168  Tăng Cẩm Huê Đại học Giảng viên 

169  Lê Thế Huân Đại học Giảng viên 

170  Trần Trung Hiếu Đại học Giảng viên 

171  Nguyễn Minh Đức  Đại học Giảng viên 

172  Nguyễn Hồng Đức Đại học Giảng viên 

173  Nguyễn Trần Thanh Nhàn Đại học Giảng viên 

174  Trần Hiếu Trinh Đại học Giảng viên 

175  Nguyễn Thị Ngọc Hiền Đại học Giảng viên 

176  Nguyễn Thùy Dương Đại học Giảng viên 

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH 

177  Đinh Đồng Hiệp  Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 

178  Hà Chí Công Thạc sĩ Giảng viên 
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179  Võ Phước Quang Thạc sĩ Giảng viên 

180  Võ Thiện Mỹ Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

181  Võ Anh Hào Đại học Giảng viên 

182  Đỗ Trọng Quý Đại học Giảng viên 

183  Đặng Thế Huân Đại học Giảng viên 

184  Phan Văn Hòa Đại học Giảng viên 

185  Nguyễn Vũ Xuân Thì Đại học Giảng viên 

186  Trần Đình Khoa Đại học Giảng viên 

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC 

187  Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ Trưởng khoa 

188  Võ Đắc Thịnh Thạc sĩ Phó trưởng khoa 

189  Nguyễn Ngọc Phương Thạc sĩ Phóa trưởng khoa 

190  Nguyễn Phụ Thượng Lưu Tiến sĩ  Giảng viên 

191  Trần Minh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên 

192  Nguyễn Hữu  Mạnh Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

193  Phan Anh Tuấn Kiệt Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

194  Triệu Phú Nguyên Thạc sĩ Giảng viên 

195  Nguyễn Thành Đức Thạc sĩ Giảng viên 

196  Đặng Thái Sơn Thạc sĩ Trưởng bộ môn 

197  Nguyễn Minh Thái Đại học Giảng viên 

198  Nguyễn Thái Bình Đại học Giảng viên 

199  Kiều Trung Tín Đại học Giảng viên 

200  Trần Quốc Duy Đại học Giảng viên 

201  Hồ Văn  Hóa Đại học Giảng viên 

202  Phạm Nguyễn Đức Trung Đại học Giảng viên 
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203  Nguyễn Thanh Hùng Đại học Giảng viên 

204  Hà Quốc Bảo Đại học Giảng viên 

205  Hoàng Phúc Bảo Đại học Giảng viên 

KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG 

206  Trương Việt Khánh Trang Thạc sĩ Trưởng khoa 

207  Phạm  Thị  Thanh   Thúy Thạc sĩ Giảng viên 

208  Nguyễn Bạch Cẩm Dung Đại học Giảng viên 

209  Lâm Thị Phương Thùy Đại học Giảng viên 

210  Nguyễn Ngọc Thọ Đại học Giảng viên 

211  Nguyễn Thị Hiền Đại học Giảng viên 

212  Bùi Thị Ngọc Sương Đại học Giảng viên 

213  Chế Vân Cầm Đại học Giảng viên 

KHOA KINH TẾ 

214  Nguyễn Trọng Nghĩa Tiến sĩ Trưởng khoa 

215  Trịnh Hoàng Hiệp Thạc sĩ Giảng viên 

216  Phạm Quỳnh Như Thạc sĩ Giảng viên 

217  Phạm Thị Gia Tâm Thạc sĩ Giảng viên 

218  Bùi Ánh Tuyết Thạc sĩ Giảng viên 

219  Lê Thị Thu Thảo Thạc sĩ Giảng viên 

220  Lê Xuân Thủy Thạc sĩ Giảng viên 

221  Lưu Thị Thúy Thạc sĩ Giảng viên 

222  Lữ Xuân Trang Thạc sĩ Giảng viên 

223  Đào Anh Tuấn Đại học Giảng viên 

224  Phan Thị Huyền Trang Đại học Giảng viên 

225  Võ Thị Kim thư Đại học Giảng viên 
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PHỤ LỤC 5 -  MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 CAO  KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 

 

               – –  

 

KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 

NĂM 2016 

 

Họ tên thí sinh:…………………………… Ngày, tháng, năm sinh: ……………………... 

……………………… ……………………  ………………… 

Dân tộc (ghi bằng chữ): ………………………………………………………………….... 

 …... 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………... 

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………. 

Số điện thoại:…………………………… Email (nếu có):……………………………....... 

:  ………………………………………………………………… 

Mã ngành: C.  

Phương thức 1:   Đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:          

Phương thức 2:   Đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:                      

Điểm trung bình cả năm lớp 12: ………………………………........................................... 

(Thí sinh có thể đăng ký cả hai phương thức) 

……. …………………. 

……………………………………… 

 ……. 

…… 

 ……. 

…… 

 

        

 

                                                            ...…………….., n  
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH          
   

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 
 

Tên trường, 

Ngành học 

Ký 

hiệu 

trườn

g 

Mã 

Ngành 
Môn thi 

Dự 

kiến 

chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG           

KỸ THUẬT LÝ TỰ 

TRỌNG TP.HCM 

CKP   

 

4.000 

 

Phương thức 

tuyển sinh:  

- - Xét tuyển dựa 

vào kết quả kỳ 

thi THPT quốc 

gia 

- Xét tuyển dựa 

vào kết quả học 

tập trung học 

phổ thông 

   +   Tốt nghiệp 

THPT/THBT 

   + Xếp loại 

hạnh kiểm cả 

năm lớp 12 đạt 

từ khá trở lên 

   Vùng tuyển 

sinh: Tuyển 

sinh trong cả 

nước 

390 Hoàng Văn Thụ, 

phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

ĐT: (08) 38 110 521 

Website: www.lttc.edu.vn 

    

Các ngành đào tạo cao 

đẳng: 
   4.000 

Công nghệ Thông tin  C480201 

Kết quả của một trong các 

tổ hợp 3 môn thi sau: 

   + Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh; 

   + Toán, Ngữ Văn, Lý; 

   + Toán, Lý, Tiếng Anh 

   + Toán, Hóa, Tiếng Anh; 

 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ 

khí 
 C510201 như trên  

Công nghệ kỹ thuật ô tô  C510205 như trên  

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt  C510206 như trên  

Công nghệ Kỹ thuật Điện- 

Điện tử 
 C510301 như trên  

Công nghệ May  C540204 như trên  

 

  

             NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG 

 

                     (đã ký)  (đã ký) 

                                                                                     

 Nguyễn Văn Tấn Phạm Hữu Lộc 

(Điện thoại: (08) 38110521; 0908114770) 


